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Mã Ngành nghề % NAV 
FPT Công nghệ 15.2%
HPG Vật liệu 14.7%
VJC Công nghiệp 12.5%
GMD Công nghiệp 7.7%
GEX Công nghiệp 7.5%
CII Công nghiệp 2.9%
REE Công nghiệp 2.7%
DIG Công nghiệp 2.4%
HSG Vật liệu 2.0%
TCH Công nghiệp 2.0%

Dữ liệu là kết quả đầu tư trong quá khứ và không phản ánh hiệu quả đầu tư tương lai. Lợi nhuận không cam kết và có thể biến động trong ngắn hạn. Khuyến nghị đầu tư 

trung và dài hạn để đạt hiệu suất tốt.

Danh mục đầu tư theo ngành Danh mục đầu tư lớn
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Lợi nhuận đầu tư từ khi thành lập (%)

Hiệu suất đầu tư của quỹ

1 tháng 3 tháng 6 tháng  1 năm  3 năm  5 năm  Từ khi thành lập 

Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) mô phỏng chỉ số VNMITECH – chỉ số do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí 

Minh (HOSE) xây dựng. Quỹ tập trung vào các doanh nghiệp niêm yết dẫn đầu trong các lĩnh vực Công nghệ, Công nghiệp và Vật liệu – những ngành 

được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế Việt Nam. Quá trình này được dẫn dắt bởi xu thế đa dạng hóa 

chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng tốc đầu tư cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ cao.

Là quỹ ETF chiến lược, VNMITECH mang đến khả năng tiếp cận có hệ thống, dựa trên quy tắc đối với các doanh nghiệp dẫn dắt xu hướng tăng 

trưởng dài hạn của Việt Nam. Quỹ được thiết kế cho các nhà đầu tư mong muốn nắm bắt các động lực tăng trưởng của nền kinh tế thông qua một 

danh mục đầu tư đa dạng, minh bạch, thanh khoản và được xây dựng theo phương pháp đầu tư kỷ luật.
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FUEMITEC VN-Index Ngày thành lập

Chỉ số P/E 14.0 15.1 Chỉ số tham chiếu

Chỉ số P/B 1.8 2.1 Mã giao dịch

Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 2.0 1.7 Tổng tài sản (tỷ VNĐ)

Số lượng cổ phiếu 36 403 Sàn niêm yết

Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (%)      0.43        -   Phí quản lý

Giá chứng chỉ quỹ (VNĐ)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital Số chứng chỉ quỹ mỗi lô

Lầu 17, Tòa nhà Sunwah Thành viên lập quỹ

115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam

Bộ phận Quan hệ Nhà Đầu Tư: irwm@vinacapital.com
Tel: +84 28 38 27 85 35

1 lô = 100,000 chứng chỉ quỹ

Vietcap, BVSC, BSC
Ngân hàng lưu ký, giám 

sát và quản trị quỹ

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard 

Chartered (Việt Nam)

HOSE
0.8%/năm

Giá trị tài sản ròng / 

Chứng chỉ quỹ (VNĐ)

9,831

11,000

Thông tin quỹ

08/05/2026
VNMITECH Index
FUEMITEC
49.2

Thông tin quan trọng:  Những thông tin trên đây do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“Công ty”) soạn thảo và/hoặc có thể được cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh và xác 

minh thêm mà không cần phải thông báo. Thông tin trên không tạo thành và/hoặc hình thành nên một phần của bất kỳ chào bán nào hoặc đề nghị mua hoặc đăng ký mua 

bất kỳ chứng khoán nào cũng như không tạo thành căn cứ hoặc liên quan đến hoặc coi như là sự dẫn dụ tham gia vào bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức 

nào. Đối với những thông tin dự báo dựa trên việc ước tính và/hoặc ý kiến của Công ty tại thời điểm thông tin được đưa ra, Công ty sẽ không có nghĩa vụ cập nhật và/hoặc 

chỉnh sửa nếu các tình huống có thay đổi.

Chỉ số quỹ

Thông tin liên hệ
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